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1 25207100017  Nguyễn Hồ Thiên  An 27/05/2000 Quảng Trị 28TBN6

2 25205205584  Lê Thị Kiều  Diễm 01/03/2001 Bình Định 28TBN6

3 25207105064  Trần Thị Hạnh  Dung 06/02/2001 Quảng Nam 28TBN6

4 25212108690  Nguyễn Khánh  Duy 11/10/2001 Quảng Trị 28TBN6

5 25212100132  Nguyễn Phú  Hiếu 24/09/2001 Quảng Trị 28TBN6

6 25207110578  Nguyễn Thị Thu  Hương 02/10/2001 Quảng Nam 28TBN6

7 25203304446  Mai Thị  Lệ 16/01/2001 Quảng Nam 28TBN6

8 25205202471  Phan Lê Cẩm  Linh 26/02/2001 Gia Lai 28TBN6

9 26203328712  Nguyễn Thị Hoàng  Lộc 04/12/2002 Quảng Nam 28TBN6

10 25202116700  Nguyễn Phương  My 12/03/2001 Gia Lai 28TBN6

11 25212117490  Phạm Trung  Nam 31/10/2001 Hà Tĩnh 28TBN6

12 25207108773  Trần Thị Thanh  Nga 15/12/2001 Quảng Nam 28TBN6

13 25205204711
 Nguyễn Nguyễn
Thảo

 Nguyên 12/01/2001 Đà Nẵng 28TBN6

14 25203316220  Nguyễn Hoài  Nhân 03/11/2001 Quảng Nam 28TBN6

15 25205209992  Nguyễn Thi Ái  Nhi 08/11/2001 Quảng Ngãi 28TBN6

16 26207228006  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 27/01/2002 Quảng Nam 28TBN6

17 26203328709  Tào Thị Mỹ  Nhung 28/11/2002 Quảng Nam 28TBN6

18 26202137882  Lê Hoàng Quý  Phi 13/09/2002 Đồng Nai 28TBN6

19 26202638389  Lê Thị Hồng  Phúc 28/10/2002 Quảng Ngãi 28TBN6

20 25207117143  Lê Thị Kiều  Phương 24/09/2001 Quảng Nam 28TBN6

21 25205107110
 Nguyễn Kim
Phương

 Quỳnh 01/03/2001 Đà Nẵng 28TBN6

22 25203303368  Phan Thị Kim  Duyên 07/01/2001 Quảng Trị 27SYC1 Hoãn T12/21

23 25202204255  Hồ Thị Diệu  Hương 19/03/2001 Đà Nẵng 28CBN2 Thi ghép
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1 25207105225  Nguyễn Thị  Sự 10/10/2001 Quảng Nam 28TBN6

2 26202535451  Nguyễn Thị Mỹ  Tâm 24/03/2002 Quảng Nam 28TBN6

3 26203334725  Lê Thị Thu  Thảo 26/12/2001 Quảng Nam 28TBN6

4 25218610331  Đỗ Thái  Thiện 17/04/2001 Quảng Trị 28TBN6

5 25217204636  Nguyễn Thanh  Thời 20/07/2001 Quảng Nam 28TBN6

6 25205205564  Nguyễn Anh  Thư 07/09/2001 Đà Nẵng 28TBN6

7 25207116840  Trần Thị Minh  Thư 12/09/2001 Quảng Ngãi 28TBN6

8 25207115842  Phan Thị  Tím 03/05/2001 Phú Yên 28TBN6

9 25211709993  Nguyễn  Tính 10/04/2001 Quảng Ngãi 28TBN6

10 25217103110  Mai Xuân  Toàn 06/12/2001 Quảng Nam 28TBN6

11 25207110043  Phạm Quỳnh  Trâm 18/02/2000 Đà Nẵng 28TBN6

12 26203330497  Bùi Thị Thu  Trang 22/02/2002 Đà Nẵng 28TBN6

13 25212102027  Lê Đức Anh  Tuấn 01/06/2000 Quảng Trị 28TBN6

14 25205109226  Huỳnh Hải  Uyên 23/12/2001 Đà Nẵng 28TBN6

15 25203301269  Mai Thị Tường  Vi 20/01/2001 Quảng Nam 28TBN6

16 25207109327  Trần Nhật  Vy 13/08/2001 Đà Nẵng 28TBN6

17 25205204708  Phan Nguyễn Hoàng Yến 01/01/2001 Quảng Nam 28TBN6

18 25203300454  Phạm Nguyễn Hồng  Ánh 01/01/2001 Quảng Bình 28THT6

19 25203208067  Trương Thị Quỳnh  Châu 10/01/2001 Quảng Nam 28THT6

20 25212103972  Võ Thành  Định 16/08/2001 Quảng Ngãi 28THT6

21 25212108806  Lê Việt  Đức 27/03/2001 Quảng Nam 28THT6

22 25207116887  Bùi Thị Ánh  Dương 13/04/2001 Đắk Lắk 28THT6

23 25212103156  Nguyễn Thanh  Giảng 22/09/2001 Quảng Ngãi 28THT6

24 24205209984  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 20/06/2000 Quảng Ngãi 28THT6

25 25207115727  Võ Thị Mỹ  Hạnh 13/01/2001 Quảng Bình 28THT6

26 25207116025  Nguyễn Thị  Hiếu 09/10/2001 Bình Định 28THT6

27 25203308353  Bùi Nguyễn Ngọc  Huyền 04/11/2001 Đà Nẵng 28THT6

28 25212115930  Mai Thái  Khoa 25/03/1998 Đà Nẵng 28THT6
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1 2320713562  Thái Thị Mai  Lan 10/10/1999 Quảng Nam 28THT6

2 25203307362  Nguyễn Thị Tuyết  Len 01/04/2001 Quảng Trị 28THT6

3 25207101432  Nguyễn Khánh  Linh 28/07/2001 Đà Nẵng 28THT6

4 26203326619
 Nguyễn Ngọc
Phương

 Linh 10/11/2002 Quảng Trị 28THT6

5 25203207902  Hồ Thị Cẩm  Ly 07/04/2001 Quảng Nam 28THT6

6 25207100571  Ngô Phan Ngọc  Mỹ 27/04/2001 Bình Định 28THT6

7 25203307976  Phạm Thị  Mỵ 10/11/2001 Quảng Nam 28THT6

8 25203302462  Nguyễn Thị Quỳnh  Ngân 26/10/2001 Quảng Bình 28THT6

9 25211216737  Trần Tiến  Nghĩa 06/09/2001 Quảng Bình 28THT6

10 25202107290  Đoàn Thị Thảo  Nhi 17/03/2001 Quảng Nam 28THT6

11 25207203271  Lê Thị Quỳnh  Như 14/01/2001 Quảng Trị 28THT6

12 25203505773  Lê Thị Hồng  Nhung 14/12/2001 Quảng Nam 28THT6

13 25207117085  Lê Thị Thu  Phương 25/10/2001 Quảng Nam 28THT6

14 25203207320  Nguyễn Thị Kim  Quyên 02/02/2001 Quảng Nam 28THT6

15 25207109311  Đinh Ngọc Thùy  Sang 21/11/2001 Đà Nẵng 28THT6

16 25203210031  Phạm Thị Phương  Thảo 11/07/2001 Quảng Nam 28THT6

17 25207100561  Nguyễn Thị Thu  Thảo 11/08/2001 Bình Định 28THT6

18 25207107418  Phạm Thị Thanh  Thảo 14/05/2001 Quảng Nam 28THT6

19 25203100083  Hồ Anh  Thư 05/03/2000 Đà Nẵng 28THT6

20 25203516510  Trương Thị  Thuỳ 03/04/2002 Quảng Nam 28THT6

21 25203304155  Hoàng Thị Hồng  Tiền 16/08/2001 Quảng Nam 28THT6

22 25202404921  Phan Thị Kiều  Trinh 02/05/2001 Đắk Nông 28THT6

23 24205214644  Huỳnh Thị  Vi 02/01/2000 Đắk Lắk 28THT6

24 25203309957  Trần Phương  Vi 24/03/2000 Đà Nẵng 28THT6

25 26213342623  Hoàng Tuấn  Vũ 11/04/2002 Cao Bằng 28THT6

26 25203301107  Lê Thị Mai  Vy 21/12/2001 Quảng Ngãi 28THT6

27 25207109228  Hồ Thị Thúy  Vy 05/04/2001 Quảng Nam 28THT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3


